
Bảng１：Thông tin về các cựu du học sinh 

 Quốc tịch 
Giới 
tính

Tuổi 
(Thời điểm 
điều tra) 

Số năm làm việc 
tại Nhât 

（Tổng số） 

Học vị lấy 
tại Nhật 

Bản 

Chuyên 
ngành học

Kết 
hôn

Kinh nghiệm 
làm công việc 
khác hiện tại

Loại hình công 
ty hiện đang  

làm việc 

Cách thức xin 
vào công ty 

hiện tại 

Loại hình công 
việc đang làm

Khu vực công tác 
đang đảm nhiệm

Bằng cấp tiếng 
Nhật 

Số năm lưu trú 
tại Nhật 

Ａ Trung Quốc Nữ Trên 30 4năm5tháng Cử nhân IT Chưa Không 
Sản xuất  

hàng hóa 
Dự thi tự do

Nhân viên 

 kinh doanh
Nước ngoài Cấp1 Trên９năm  

Ｂ* Trung Quốc Nam Dưới 30  2năm5tháng Cử nhân
Ngôn ngữ・

Văn học 
Đã Không 

Sản xuất  

hàng hóa 
Dự thi tự do

Nhân viên 

 kinh doanh
Trong nước Cấp1、BJT-J2 Trên７năm  

Ｃ Việt Nam Nữ Dưới 30 2năm4tháng Cử nhân
Kinh doanh

Kinh tế 
Chưa Không 

Sản xuất  

hàng hóa 
Dự thi tự do Dịch thuật、

Quản lý 
Trong nước Cấp1 Trên７năm  

Ｄ Hàn Quốc Nữ Trên 30 １năm5tháng Cử nhân
Nhân văn, 

 xã hội 
Đã Có 

(Bản quốc)
Dịch vụ 

Khách hàng của 
việc làm thêm 
thời sinh viên

Nhân viên 
kinh doanh 

Trong nước Cấp1 Trên７năm  

Ｅ* Trung Quốc Nữ Dưới 40 １năm4tháng Cử nhân
Nhân văn, 

xã hội 
Chưa Có 

(Bản quốc)

Sản xuất  

hàng hóa 

Người quen giới 

thiệu 

Nhân viên 
kinh doanh、

Dịch thuật 

Trong nước、 

Nước ngoài 
Cấp1 Trên７năm  

Ｆ Trung Quốc Nữ Trên 30 １năm Cử nhân
Thạc sĩ

Sư phạm Chưa Có 
(Bản quốc)

Sản xuất  

hàng hóa 

Nơilàm thêm 
thời sinh viên

Dịch thuật、
Giảng dạy 

Trong nước Cấp1 Trên７năm  

Ｇ* Trung Quốc Nữ Trên 40 4năm4tháng Thạc sĩ
Khoa học

 tự nhiên
Đã

Có 
(Bản quốc,
Nhật Bản)

Sản xuất  

hàng hóa 

Trung tâm môi 

giới việc làm

hellowork  

Kỹ sư Trong nước − Trên10năm  

Ｈ Trung Quốc Nam Trên 30 3năm5tháng Cử nhân
Thạc sĩ

IT Đã Không Thông tín 
Trường đại học 

tiến cử 
Kỹ sư Trong nước Cấp1 Trên10năm  

Ｉ* Trung Quốc Nữ Dưới 30 3năm4tháng Cử nhân IT Đã Không Thông tín Dự thi tự do Kỹ sư 
Trong nước、 

Nước ngoài 
Cấp1 Trên８năm  

Ｊ Trung Quốc Nam Dưới 30 2năm4tháng Cử nhân
Thạc sĩ

IT Chưa Không Thông tín Dự thi tự do Kỹ sư Trong nước Cấp1 Trên８năm  



Ｋ* Srilanka Nam Dưới 30 2năm4tháng Cử nhân
Nhân văn,

 xã hội 
Đã Không 

Sản xuất  

hàng hóa 

Nơilàm thêm 
thời sinh viên

 Kỹ sư Trong nước Cấp2 Trên７năm  

Ｌ* Hy lạp Nam Dưới 40 2năm Thạc sĩ
Tiến sĩ

Khoa học

 tự nhiên
Chưa

Có 
(Bản quốc,
Nhật Bản)

Thông tín 

Trung tâm môi 

giới việc làm

hellowork 

 Kỹ sư Trong nước − Trên８năm  

Ｍ Trung Quốc Nữ Trên 30 1năm4tháng Tiến sĩ
Sinh học, 

nông nghiệp
Đã Không 

Nghiên cứu  

giáo dục 

Phòng nghiên 
cứu thời sinh 

viên. 
 Nghiên cứu Trong nước Cấp1 Trên５năm  

 
Ｂ＝ 1 năm đầu tiên đảm nhiệm việc kinh doanh hướng tới thị trường nước ngoài 
Ｅ＝ 1 năm đầu tiên chỉ đảm nhiệm việc kinh doanh thị trường trong nước 
Ｇ＝ Ngay sau khi tốt nghiệp làm việc 1 năm với cương vị kỹ sư tại 1 công ty do giáo sư hướng dẫn giới thiệu. Đến Nhật năm 1998 
Ｉ＝ Từ năm 2009 cũng có những thời điểm đảm nhiệm các công việc liên quan đến nước ngoài 
Ｋ＝ Khi mới vào công ty đảm nhiệm công việc quản lý kinh doanh 
Ｌ＝ Sau khi tốt nghiệp làm việc 1 năm rưỡi với cương vị kỹ sư tại 1 công ty do giáo sư hướng dẫn giới thiệu, sau đó làm việc 3 tháng công việc nhân 

viên kinh doanh do 1 người bạn giới thiệu, công việc hiện tại bắt đầu làm được 3 tháng 


